




















1 Bùi Duy Nhị
Chủ tịch

HĐQT
9/10/2019 Người nội bộ

2 Vũ Anh Tuấn

TV HĐQT 

kiêm Giám 

đốc

9/10/2019 Người nội bộ

3 Phan Ngọc Anh
Thành viên 

HĐQT
28/4/2022 20/4/2023

ĐHĐCĐ miễn 

nhiệm ngày 

20/4/2023

Người nội bộ

4
Hoàng Hà Quỳnh 

Giao

Thành viên 

HĐQT
28/4/2022 Người nội bộ

5 Hồ Nguyễn Hoàng
Thành viên 

HĐQT
20/4/2023

ĐHĐCĐ bầu 

làm TV 

HĐQT ngày 

20/4/2023

Người nội bộ

6 Vũ Huy An
Thành viên 

HĐQT độc lập
28/4/2022 Người nội bộ

1 Phạm Hùng Anh
Trưởng Ban 

Kiểm soát
7/11/2018 20/4/2023

ĐHĐCĐ miễn 

nhiệm ngày 

20/4/2023

Người nội bộ

2
Nguyễn Quang 

Đông

Thành viên 

Ban Kiểm soát
26/4/2017 Người nội bộ

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II. BAN KIỂM SOÁT

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

Lý do

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

(Đính kèm Báo cáo số 126/BC-DVKT-HĐQT ngày 26/7/2023)

Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty
Số giấy NHS

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 



3
Nghiêm Thị 

Phượng

Thành viên 

BKS
28/4/2022 Người nội bộ

4
Nguyễn Thị Mai 

Hoa

Thành viên 

BKS
5/11/2021 20/4/2023

ĐHĐCĐ bầu 

là Kiểm soát 

viên ngày 

20/4/2023

Người nội bộ

1 Phùng Văn Đức Phó Giám đốc 1/5/2017 Người nội bộ

2 Phan Xuân Thắng Phó Giám đốc  15/4/2021 Người nội bộ

3 Lê Văn Tu Phó Giám đốc 28/6/2022 Người nội bộ

4 Bùi Văn Chinh Phó Giám đốc 05/01/2023 Người nội bộ

1 Lê Đình Thái
Kế toán 

trưởng
 14/5/2020 Người nội bộ

1 Trần Thị Mai Ngọc
Người phụ 

trách quản trị
15/5/2018 Người nội bộ

III. BAN GIÁM ĐỐC

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG; NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ



1
Nguyễn Thị Mai 

Hoa

Phụ trách 

KTNB
5/11/2021 20/4/2023

ĐHĐCĐ bầu 

là Kiểm soát 

viên ngày 

20/4/2023

Người nội bộ

1

Tổng Công ty Điện 

lực Dầu khí Việt 

Nam - CTCP

102276173

167 Trung 

Kính, phường 

Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, 

thành phố Hà 

Nội

Công ty mẹ 

của công ty

VII. CÔNG TY MẸ



PHỤ LỤC 3: BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN CÔNG TY 

(Đính kèm báo cáo số 126/BC-DVKT-HĐQT ngày 26/7/2023) 

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội 

bộ 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

Số Giấy 

ĐKKD, 

ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

giao dịch 

với công 

ty 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch/  

Ghi 

chú 
 

1 

Tổng công ty 

Điện lực Dầu khí 

Việt Nam 

Cổ 

đông 

lớn 

0102276173 

167 Trung Kính, 

phường Yên 

Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

  

- Giao dịch tài chính: 

+ Trả cổ tức hằng năm  

-  

 

2 

Tổng công ty 

Điện lực Dầu khí 

Việt Nam 

Cổ 

đông 

lớn 

0102276173 

167 Trung Kính, 

phường Yên 

Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

28/11/2008 

Số 0811-O&M-

CM-

008/ĐLDKCM-

PVPS 

- - Giao dịch thương mại: 

- + Trả tiền thuê nhà công vụ tại 

Nhà máy điện Cà Mau 

- + Trả tiền thuê VP làm việc tại 

Nhà máy điện Cà Mau 

- + Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy 

điện Cà Mau 1&2, Giá trị 

VNĐ: 599.134.668.422 đ 

 
 



31/12/2020 

Số 

72/PVP.TM.CM-

PVPS/2020/DV 

- - Giao dịch thương mại: 

- + Trả tiền thuê nhà công vụ tại 

Nhà máy điện Cà Mau 

- + Trả tiền thuê VP làm việc tại 

Nhà máy điện Cà Mau 

- + Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

bảo dưỡng sửa chữa thường 

xuyên cho Nhà máy điện Cà 

Mau 1&2 năm 2021, Giá trị 

VNĐ: 46.964.818.613 đ 

 

3 

Tổng công ty 

Điện lực Dầu khí 

Việt Nam 

Cổ 

đông 

lớn 

0102276173 

167 Trung Kính, 

phường Yên 

Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

04/08/2010 

Số 38/PVP-

PVPS/2010/LTMA-

NT1 

- - Giao dịch thương mại: 

- + Trả tiền thuê nhà công vụ tại 

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 

- + Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

bảo trì, sửa chữa Nhà máy điện 

Nhơn Trạch 1 trong giai đoạn 

108.000 EOH đầu tiên, Giá trị 

VNĐ: 558.874.712.609 đ 

 

01/04/2021 
Số 50/PVP.TM-

PVPS/2021/DV 

- - Giao dịch thương mại: 

- + Trả tiền thuê nhà công vụ tại 

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 

- + Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

bảo dưỡng sửa chữa thường 

xuyên Nhà máy điện Nhơn 

Trạch 1, Giá trị VNĐ: 

113.017.921.757 đ 

 



4 

Tổng công ty 

Điện lực Dầu khí 

Việt Nam - 

CTCP 

Cổ 

đông 

lớn 

0102276173 

167 Trung Kính, 

phường Yên 

Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội 

31/3/2023 

Hợp đồng số 

08/PVP.TM.VA-

PVPS/2023/DV 

Giao dịch thương mại: 

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

bảo dưỡng sửa chữa thường 

xuyên Nhà máy Nhiệt điện Hà 

Tĩnh Vũng Áng 1 cho giai 

đoạn 03 năm (2023-2026), Giá 

trị VNĐ: 231.844.987.491 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Bùi Duy Nhị
Chủ tịch

HĐQT
0 0%

2 Bùi Huy Đạm Không 0 0% Bố đẻ

3 Trần Thị Xin Không 0 0% Mẹ đẻ

4 Bùi Duy Hùng Không 0 0% Anh ruột

5 Bùi Thị Hồng Không 0 0% Em ruột

6 Bùi Duy Hải Không 0 0% Em ruột

7 Bùi Duy Hà Không 0 0% Em ruột

8 Bùi Duy Lương Không 0 0% Em ruột

9 Nguyễn Hồng Sâm Không 0 0% Vợ

10 Bùi Hồng Ngọc Không 0 0% Con đẻ

11 Hồ Bình Minh Không 0 0% Con rể

12 Bùi Tấn Dũng Không 0 0% Con đẻ

13 Nguyễn Thị Minh Lệ Không 0 0% Chị dâu

14 Nguyễn Thị Trà Lý Không 0 0% Em dâu

15 Lê Văn Hà Không 0 0% Em rể

16 Hồ Thị Hương Không 0 0% Em dâu

17 Trần Thị Quỳnh Xuân Không 0 0% Em dâu

18
Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam - CTCP
2.250.000 15% Công ty liên quan

19
Công ty Simple Nutrition 

Company limited
0 0% Công ty liên quan

20 Vũ Anh Tuấn
TV HĐQT kiêm

Giám đốc
0 0%

21 Vũ Hùng Thôn Không 0 0% Bố đẻ

22 Nguyễn Đình Kính Không 0 0% Bố vợ

23 Phạm Thị Tỵ Không 0 0% Mẹ vợ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo số 126/BC-DVKT-HĐQT ngày 26/7/2023)

Stt Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công ty

Số giấy 

CMND, Hộ 

chiếu

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 



Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúStt Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công ty

Số giấy 

CMND, Hộ 

chiếu

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

24 Nguyễn Thị Như Huế Không 0 0% Vợ

25 Vũ Nguyễn Quỳnh Trâm Không 0 0% Con đẻ

26 Vũ Nguyễn Quỳnh Mai Không 0 0% Con đẻ

27 Vũ Đại Việt Không 0 0% Anh ruột

28 Nguyễn Thị Thuận Không 0 0% Chị dâu

29 Vũ Thị Ngọc Tú Không 0 0% Em ruột

30 Nguyễn Mạnh Hảo Không 0 0% Anh vợ

31 Đặng Thị Thu Phương Không 0 0% Chị dâu

32 Đặng Thị Hằng Không 0 0% Chị dâu

33
Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam - CTCP
1.800.000 12% Công ty liên quan

34 Phan Ngọc Anh Thành viên HĐQT 0 0%
ĐHĐCĐ miễn nhiệm 

ngày 20/4/2023

35 Phạm Thị Đào Không 0 0% Mẹ đẻ

36 Dương Anh Hùng Không 0 0% Bố vợ

37 Lê Thị Thảo Không 0 0% Mẹ vợ

38 Dương Hoàng Anh Không 0 0% Vợ

39 Phan Thị Bích Nụ Không 0 0% Chị gái

40 Bùi Minh Tuấn Không 0 0% Anh rể

41 Phan Thị Diễm Không 0 0% Chị dâu

42 Phan Văn Thắng Không 0 0% Anh ruột

43 Lâm Thị Hoa Không 0 0% Chị dâu

44 Hoàng Hà Quỳnh Giao Không 0 0%

45 Hoàng Văn Nhuần Không 0 0% Bố đẻ

46 Phạm Thúy Hà Không 0 0% Mẹ đẻ

47 Nguyễn Thành Nam Không 0 0% Chồng

48 Nguyễn Hoàng Minh Không 0 0% Con đẻ

49 Hoàng Thanh Long Không 0 0% Em ruột



Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúStt Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công ty

Số giấy 

CMND, Hộ 

chiếu

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

50 Nguyễn Trọng Soan Không 0 0% Bố chồng

51 Phạm Thị Tâm Không 0 0% Mẹ chồng

52
Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam - CTCP
1.800.000 12% Công ty liên quan

53
Công ty TNHH Năng 

lượng Hoàng Minh
0 0% Công ty liên quan

54
Công ty TNHH MW Việt 

Nam
0 0% Công ty liên quan

55
Công ty TNHH Điện lực 

Minh An
0 0% Công ty liên quan

56 Vũ Huy An Thành viên HĐQT độc lập 0 0%

57 Trần Thị Hà Không 0 0% Vợ

58 Vũ Thị Thanh Nga Không 0 0% Con đẻ

59 Vũ Mỹ Linh Không 0 0% Con đẻ

60 Phạm Việt Dũng Không 0 0% Con rể

61 Trần Thị Thiên Không 0 0% Mẹ vợ

62 Vũ Thị Sợi Không 0 0% Chị gái

63 Trần Ngọc Hưng Không 0 0% Anh rể

64 Vũ Thị Lụa Không 0 0% Chị gái

65 Vũ Thị Liên Không 0 0% Em gái

66 Đỗ Xuân Nhiên Không 0 0% Em rể

67 Vũ Huy Ninh Không 0 0% Em trai

68 Vũ Thị Hằng Không 0 0% Em dâu

69 Vũ Thị Dung Không 0 0% Em gái

70 Phạm Xuân Lâm Không 0 0% Em rể

71 Hồ Nguyễn Hoàng Thành viên HĐQT 0 0%

72 Hồ Xuân Hùng Không 0 0% Bố đẻ

73 Nguyễn Thị Liễu Không 0 0% Mẹ đẻ

74 Đỗ Văn Phú Không 0 0% Bố vợ

75 Phạm Thị Hoan Không 0 0% Mẹ vợ



Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúStt Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công ty

Số giấy 

CMND, Hộ 

chiếu

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

76 Đỗ Thị Thu Huyền Không 0 0% Vợ

77 Hồ Anh Tuấn Không 0 0% Con đẻ

78 Hồ Ngọc Mỹ Linh Không 0 0% Con đẻ

79 Hồ Xuân Thành Không 0 0% Em trai

80
Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam - CTCP
1.800.000 12% Công ty liên quan

81
Công ty TNHH Thanh Tâm 

HD
0 0% Công ty liên quan

82 Phạm Hùng Anh Trưởng Ban Kiểm soát 1000 0.006667%
ĐHĐCĐ miễn nhiệm 

ngày 20/4/2023

83 Phạm Hùng Trực Không 0 0% Bố đẻ

84 Kiều Thị Tám Không 0 0% Mẹ vợ

85 Phạm Hùng Minh Không 0 0% Anh trai

86 Phạm Thị Diệu Linh Không 0 0% Em ruột

87 Kiều Thị Tố Loan Không 0 0% Vợ

88 Phạm Kiều Anh Thư Không 0 0% Con đẻ

89 Phạm Kiều Anh Thơ Không 0 0% Con đẻ

90 Nguyễn Quang Đông Trưởng Ban Kiểm soát 0 0%

Được bầu là Trưởng Ban 

Kiểm soát ngày 

20/4/2023

91 Nguyễn Văn Đồng Không 0 0% Bố đẻ

92 Nguyễn Thị Ngọc Không 0 0% Mẹ đẻ

93 Đỗ Ngọc Bảo Không 0 0% Bố vợ

94 Nguyễn Thị Thái Không 0 0% Mẹ vợ

95 Đỗ Mỹ Hạnh Không 0 0% Vợ

96 Nguyễn Quang Minh Không 0 0% Con đẻ

97 Nguyễn Hoàng Yến Không 0 0% Con đẻ

98 Nguyễn Bình Nam Không 0 0% Em ruột

99 Nguyễn Thị Hằng Nga Không 0 0% Em dâu

100 Nghiêm Thị Phượng TV Ban Kiểm soát 0 0%

101 Nghiêm Xuân Mỳ Không 0 0% Bố đẻ



Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúStt Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công ty

Số giấy 

CMND, Hộ 

chiếu

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

102 Lê Thị Phấn Không 0 0% Mẹ đẻ

103 Nguyễn Văn Hội Không 0 0% Chồng

104 Lý Thị Liên Không 0 0% Mẹ chồng

105 Nguyễn Hoàng Anh Không 0 0% Con đẻ

106 Nguyễn Hoàng Sơn Không 0 0% Con đẻ

107 Nguyễn Hoàng Minh Không 0 0% Con đẻ

108 Nghiêm Xuân Thực Không 0 0% Em trai

109 Nghiêm Xuân Thành Không 0 0% Em trai

110 Nghiêm Thị Thơ Không 0 0% Em gái

111 Nguyễn Thị Thanh Nga Không 0 0% Em dâu

112 Trần Thị Huê Không 0 0% Em dâu

113 Phạm Bá Trung Không 0 0% Em rể

114 Nguyễn Thị Hương Không 0 0% Em gái chồng

115 Lê Đức Thành Không 0 0% Em rể

116 Nguyễn Thị Mai Hoa
TV Ban Kiểm soát;

Người Phụ trách KTNB
0 0%

117 Nguyễn Văn Túy Không 0 0% Bố đẻ

118 Phạm Thị Minh Tuấn Không 0 0% Mẹ đẻ

119 Đỗ Thị Phương Không 0 0% Mẹ chồng

120 Nguyễn Mạnh Thắng 0 0% Chồng

121 Nguyễn Gia Vinh Không 0 0% Con

122 Nguyễn Qúy Thanh Không 0 0% Anh ruột

123 Nguyễn Thị Ngân Hà Không 0 0% Chị ruột

124 Nguyễn Thị Nhâm Không 0 0% Chị dâu

125 Vũ Quốc Hải Không 0 0% Anh rể

126 Phùng Văn Đức Phó Giám đốc 0 0%

127 Nguyễn Thị Thuý Hà Không 0 0% Vợ



Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúStt Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công ty

Số giấy 

CMND, Hộ 

chiếu

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

128 Phùng Trí Hiếu Không 0 0% Con

129 Phùng Minh Nghĩa Không 0 0% Con

130 Lê Thị Tường Không 0 0% Mẹ đẻ

131 Phùng Thanh Phương Không 0 0% Anh trai

132 Phùng Thành Vinh Không 0 0% Anh trai

133 Phùng Văn Thắng Không 0 0% Em trai

134 Nguyễn Thế Trung Không 0 0% Bố vợ

135 Chu Thị Dung Không 0 0% Mẹ vợ

136 Trần Thị Dịu Thuỷ Không 0 0% Chị dâu

137 Phan Thị Ngọc Hà Không 0 0% Chị dâu

138 Lê Thị Bích Không 0 0% Em dâu

139 Phan Xuân Thắng Phó Giám đốc 0 0%

140 Lưu Thị Liên Không 0 0% Mẹ vợ

141 Hoàng Thị Ngọc Anh Không 0 0% Vợ

142 Phan Hoàng Thu Trang Không 0 0% Con ruột

143 Phan Hoàng Lam Giang Không 0 0% Con ruột

144 Phan Hoàng Thùy Dương Không 0 0% Con ruột

145 Phan Thị Mai Không 0 0% Chị gái

146 Phan Thúy Liễu Không 0 0% Chị gái

147 Phan Thị Nguyệt Không 0 0% Chị gái

148 Phan Thị An Không 0 0% Chị gái

149 Phan Xuân Sâm Không 0 0% Anh trai

150 Phan Xuân Toàn Không 0 0% Anh trai

151 Trương Viết Thắng Không 0 0% Con rể

152 Nguyễn Khắc Cường Không 0 0% Con rể

153 Nguyễn Đình Thảo Không 0 0% Anh rể
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chính/ Địa chỉ 
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154 Nguyễn Cảnh Kim Không 0 0% Anh rể

155 Phan Văn Tùng Không 0 0% Anh rể

156 Dương Thị Liệu Không 0 0% Chị dâu

157 Nguyễn Thị Hồng Không 0 0% Chị dâu

158 Lê Văn Tu Phó Giám đốc 1667 0.00011%

159 Đỗ Thị Tuyết Không 0 0% Mẹ đẻ

160 Lương Hữu Tiến Không 0 0% Bố vợ

161 Nguyễn Thị Hồng Điệp Không 0 0% Mẹ vợ

162 Lương Thị Kim Cúc Không 0 0% Vợ

163 Lê Nhật Duy Không 0 0% Con đẻ

164 Lê Nhật Linh Đan Không 0 0% Con đẻ

165 Lê Thị Tâm Không 0 0% Chị gái

166 Nguyễn Ngọc Hảo Không 0 0% Anh rể

167 Lê Văn Ty Không 0 0% Anh trai

168 Nguyễn Thị Lộc Không 0 0% Chị dâu

169 Lê Thị Tư Không 0 0% Chị gái

170 Trịnh Văn Trường Không 0 0% Anh rể

171 Lê Văn Túy Không 0 0% Anh trai

172 Bùi Thị Yến Không 0 0% Chị dâu

173 Bùi Văn Chinh Phó Giám đốc 0 0%

174 Nguyễn Thị Vĩnh Không 0 0% Mẹ đẻ

175 Hoàng Trọng Hạnh Không 0 0% Bố vợ

176 Đỗ Thị Lợi Không 0 0% Mẹ vợ

177 Hoàng Thị Thu Hà Không 0 0% Vợ

178 Bùi Hà Vy Không 0 0% Con đẻ

179 Bùi Chính Quân Không 0 0% Con đẻ
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180 Bùi Thị Vinh Không 0 0% Em gái

181 Bùi Thị Thanh Hương Không 0 0% Em gái

182 Phạm Công Hùng Không 0 0% Em rể

183 Phạm Công Minh Không 0 0% Em rể

184 Lê Đình Thái Kế toán trưởng 0 0%

185 Lê Đình Tấn Không 0 0% Bố đẻ

186 Lê thị Xuân Không 0 0% Mẹ đẻ

187 Lê Thái An Không 0 0% Em gái

188 Lê Thị Phương Linh Không 0 0% Vợ

189 Lê Đình Thăng Không 0 0% Con 

190 Lê Đình Thắng Không 0 0% Con

191 Nguyễn Hồng Cương Không 0 0% Em rể

192 Lê Hồng Vũ Không 0 0% Em vợ

193 Trần Thị Mai Ngọc Người phụ trách quản trị 0 0%

194 Nguyễn Xuân Hiếu Không 0 0% Chồng

195 Trần Ngọc Quỳnh Không 0 0% Bố đẻ

196 Phạm Thị Lý Không 0 0% Mẹ đẻ

197 Nguyễn Văn Kha Không 0 0% Bố chồng

198 Nguyễn Thị Bích Thảo Không 0 0% Mẹ chồng

199 Trần Ngọc Châu Không 0 0% Em ruột

200 Đào Thị  Tâm Không 0 0% Em dâu

201 Nguyễn Ngọc Diệp Không 0 0% Con đẻ

202 Nguyễn Diệp Anh Không 0 0% Con đẻ
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